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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tiến;  

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Lê Phước Thanh và ông Trương 

Minh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: ông Trương Quang Hưng - Thẩm tra viên Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

* Người bị kết án: Văn Khắc Trường V; sinh ngày 17/9/1996 tại huyện 

Vạn N, tỉnh Khánh H; nơi cư trú: thôn Phú C1, xã Vạn Ph, huyện Vạn N, tỉnh Kh H; 

nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Văn D và bà Nguyễn Thị Ng; 

tiền án: ngày 22/11/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Kh H xử phạt 01 năm 06 tháng tù 

về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 

113/2021/HS-PT, đã chấp hành xong bản án tại Trại giam Xuân Phước, thuộc 

Cục C10, Bộ Công an; tiền sự: ngày 13/9/2021, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Vạn Phxử phạt vi phạm hành chính 3.500.000 đồng về hành vi “Không thực hiện 

biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy 

cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” và “Trộm cắp tài sản”, 

hiện chưa nộp phạt; bị cáo đang tại ngoại.                                                          

NHẬN THẤY: 

Khoảng hơn 22 giờ ngày 22/9/2021, tại nhà anh Trương Thanh D (thuộc 

thôn Trung Dõng 1, xã Vạn B, huyện Vạn N, tỉnh Kh H), các đối tượng Trần 

Văn Ch, Nguyễn Đức Ph và Văn Khắc Trường V có hành vi trộm cắp 02 ghế 

nệm tựa lưng (loại ghế ngồi cắt tóc), 01 bàn bằng gỗ Mít, 01 tượng gỗ Mít điêu 

khắc hình con vật và 02 tấm ván gỗ Mun điêu khắc hình hoa văn của anh D. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Quyết định số: 23/2023/HS-GĐT 

Ngày 23 tháng 9 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Theo kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Vạn N, tỉnh Kh H 

thì tổng giá trị tài sản các bị cáo chiếm đoạt là 7.330.000 đồng.  

 Ngoài ra, khoảng 12 giờ 10 phút, ngày 16/12/2021, tại nhà anh Phan Đăng 

Kh (thuộc tổ dân phố 07, thị trấn Vạn G, huyện Vạn N, tỉnh Khánh H) Văn Khắc 

Trường V và tên H (không rõ họ tên, địa chỉ) có hành vi trộm cắp 02 mâm lót 

giàn giáo và 04 thanh chéo giàn giáo bằng kim loại của anh Bùi Đăng V. Theo 

kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Vạn N, tỉnh Kh H thì 

tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 770.000 đồng. 

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023, Tòa án 

nhân dân huyện Vạn N, tỉnh Kh H áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 

Điều 51; các điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; điểm c khoản 2 

Điều 290; Điều 292, Điều 293, Điều 331, Điều 333, Điều 336 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; xử phạt bị cáo Văn Khắc Trường V 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt với 01 (một) năm 06 (sáu) tháng 

tù của Bản án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 22/11/2021 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Kh H; buộc bị cáo Văn Khắc Trường V phải chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 03 (ba) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 

10/02/2022. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo 

khác; quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo luật định. 

- Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, nên có hiệu lực pháp 

luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Ngày 21/7/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận được Kiến nghị 

số 58/TAKH-KNGĐT ngày 17/7/2023 của Chánh án nhân dân tỉnh Kh H đề 

nghị sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023 theo hướng 

hủy phần quyết định tổng hợp hình phạt vì Văn Khắc Trường V đã chấp hành 

xong hình phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 

113/2021/HS-PT ngày 22/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Kh H. 

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2023/KN-HS ngày 

24/8/2023, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban 

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, sửa Bản 

án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Vạn N, tỉnh Kh H, theo hướng: hủy phần tổng hợp hình phạt 01 (một) năm 06 

(sáu) tháng tù của Bản án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 

22/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Kh H; buộc bị cáo Văn Khắc Trường V 

phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 03 (ba) năm tù, thời hạn phạt 

tù tính từ ngày 10/02/2022. 

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 



3 
 

 

XÉT THẤY: 

 

[1]. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023, Tòa án 

nhân dân huyện Vạn N kết án bị cáo Văn Khắc Trường V 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với hình phạt 01 (một) năm 06 

(sáu) tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 

22/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Kh H, buộc V phải chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án là 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 10/02/2022.  

[1.1]. Trước đó, tại Bản án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 

22/11/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Kh H đã xử phạt Văn Khắc Trường V 01 (một) 

năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Bị án V chấp hành án tại Trại 

giam Xuân Phước, thuộc Cục C10, Bộ Công an theo Quyết định thi hành án số 

05/2022/QĐ-CA ngày 18/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Vạn N, tỉnh Kh H. 

Trong quá trình chấp hành án, V được giảm thời hạn chấp hành hình phạt 03 

tháng tù nên đến ngày 01/5/2023, Văn đã chấp hành xong hình phạt tại Bản án 

hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 22/11/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Kh H, được Trại giam Xuân Phước, thuộc Cục 10, Bộ Công an cấp Giấy 

chứng nhận chấp hành xong án phạt tù số 367/GCN ngày 01/5/2023. 

[1.2]. Sau khi xét xử bị cáo V về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình 

sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023, Tòa án nhân dân huyện Vạn N đã ban 

hành Công văn 68/TA ngày 10/4/2023 đề nghị Trại giam Xuân Phước tống đạt Bản án 

sơ thẩm cho bị cáo V để bị cáo thực hiện quyền kháng cáo và có cơ sở để Toà án 

nhân dân huyện Vạn N ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, Trại giam Xuân Phước 

chưa tống đạt được cho bị cáo V thì bị cáo đã chấp hành xong Bản án hình sự 

phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 22/11/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Kh H và 

được ra Trại ngày 01/5/2023 như đã nêu trên. 

[2]. Như vậy, thực tế V đã chấp hành xong Bản án hình sự phúc thẩm số 

113/2021/HS-PT nên Toà án nhân dân huyện Van N không thể ra quyết định thi hành 

hình phạt 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 10/02/2022 đối với V theo Bản án 

hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Vạn N, tỉnh Kh H. 

[3]. Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết 

định kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2023/KN-HS ngày 24/8/2023 của Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Vạn N, 

tỉnh Kh H về phần tổng hợp hình phạt, cụ thể: hủy phần tổng hợp hình phạt 01 

(một) năm 06 (sáu) tháng tù của Bản án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT 

ngày 22/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Kh H; buộc bị cáo Văn Khắc Trường 
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V phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 03 (ba) năm tù, thời hạn 

phạt tù tính từ ngày 10/02/2022. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 5 Điều 388 và Điều 393 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 

11/2023/KN-HS ngày 24/8/2023 của Chánh án Toà án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng; 

 2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 31/3/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Vạn N, tỉnh Kh H, cụ thể: hủy phần tổng hợp hình phạt 01 (một) 

năm 06 (sáu) tháng tù của Bản án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 

22/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Kh H; buộc bị cáo Văn Khắc Trường V 

phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 03 (ba) năm tù, thời hạn phạt 

tù tính từ ngày 10/02/2022. 

3. Các phần quyết định còn lại của Bản án hình sự sơ thẩm không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
-  TANDTC - Vụ I; 

- VKSND CC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Kh H; 

- TAND huyện Vạn N, tỉnh Kh H 

- VKSND huyện Vạn N, tỉnh Kh H; 

- Cơ quan THA HS Công an huyện Vạn N,  

   tỉnh Kh H; 

- Văn Khắc Trường V (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HC-TP, LTHS. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               

 

 

 

 
Nguyễn Văn Tiến 

  

 

 

 

 

 

 

 


